DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 01/3/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	684
	Nguyễn Hữu Khương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	685
	Hồ Thuận
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	686
	Nguyễn Tùng Lâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4
	687
	Tô Đức Tiến
	Kim Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	689
	Nguyễn Văn Định
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	691
	Trần Nam Hải
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	693
	Nguyễn Tuấn Thành
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8
	695
	Lê Thùy Linh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	697
	Nguyễn Nam Thắng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	698
	Trương Thị Ngọc Ánh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	690
	Trần Xuân Vĩnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	692
	Đào Minh Tý
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	699
	Nguyễn Văn Dũng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14
	700
	Trương Thị Thùy Linh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	701
	Hoàng Cầm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	702
	Phạm Văn Tiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	703
	Mai Văn Phát
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	704
	Nguyễn Hải Nam
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	705
	Hoàng Văn Thân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	706
	Nguyễn Quang Hòa
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	708
	Dương Thị Lệ
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	709
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	711
	Ngô Mạnh Hùng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	24
	710
	Phan Thanh Huy
	Quảng Lưu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	712
	Hoàng Thanh Hưng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	713
	Đỗ Văn Quốc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	714
	Phan Văn Quân
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	715
	Hoàng Thành
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	716
	Phạm Minh Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	717
	Nguyễn Văn Nhượng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	718
	Bùi Ngọc Tân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	719
	Trần Văn Hùng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33
	720
	Trần Văn Ninh
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	34
	722
	Phạm Hải Đăng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	723
	Nguyễn Xuân Phưởng
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36
	724
	Trương Văn Việt
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37
	725
	Mai Văn Luận
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	38
	726
	Từ Thị Kim Liên
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


